


	MẪU SỐ:  01/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
[01]  Kỳ tính thuế: Năm 20...  
[bookmark: lan][02] lần đầu:                        [03]    bổ sung lần thứ:  .........    	
I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI
	[bookmark: bang1][bookmark: hoten]1. Người nộp thuế	[04] Họ và tên:	

	[bookmark: namsinh][bookmark: masothue][05] Ngày tháng năm sinh:	[06] Mã số thuế:	

	[bookmark: CMND][bookmark: ngaycap][07] Số CMND/hộ chiếu:	[08] Ngày cấp:	                         
[bookmark: noicap][09] Nơi cấp:	

	[bookmark: diachi_thongbao][10] Địa chỉ nhận thông báo thuế:	                                     

	[bookmark: phuong_xa]      [10.1] Tổ/thôn:	[10.2] Phường/xã/thị trấn:	

	[bookmark: quan_huyen][bookmark: tinh_thanhpho]      [10.3]  Quận/huyện:	[10.4] Tỉnh/Thành phố:	

	[bookmark: dienthoai][bookmark: TK_nganhang][11] Điện thoại:	[12] Số tài khoản-tại ngân hàng(nếu có):	 

	[bookmark: tentochuc]2. Đại lý thuế (nếu có)	[13] Tên tổ chức:	

	[bookmark: masothue_tochuc][14] Mã số thuế:	

	[bookmark: diachi_thongbao_tochuc][15] Địa chỉ nhận thông báo thuế:	

	[bookmark: phuong_xa_tochuc]      [15.1] Phường/xã/thị trấn:	

	[bookmark: quan_huyen_tochuc][bookmark: tinh_thanhpho_tochuc]      [15.2] Quận/huyện:	[15.3] Tỉnh/Thành phố:	

	[bookmark: dienthoai_tochuc][bookmark: fax][bookmark: email]      [15.4] Điện thoại:	Fax:	Email:	

	[bookmark: hopdong][bookmark: sohopdong][bookmark: thoigian]      [15.5] Hợp đồng đại lý thuế:	Số hợp đồng:	Ngày :.../..../....                          

	3. Thửa đất chịu thuế

	[bookmark: diachi_dat][bookmark: to_thon][16]  Địa chỉ:	[17] Tổ/Thôn:	

	[bookmark: phuong_xa_dat][bookmark: quan_huyen_dat][bookmark: tinh_thanhpho_dat][18] Phường/xã/thị trấn:	[19] Quận/huyện:	[20] Tỉnh/Thành phố:	

	[bookmark: kekhai][21]  Là thửa đất duy nhất:    [22] Đăng ký kê khai tổng hợp tại (quận/huyện):	

	[bookmark: GCN][bookmark: ngaycap_dat][23] Đã có giấy chứng nhận:   Số GCN:	[23.1] Ngày cấp:	

	[bookmark: thuadatso]      [23.2] Thửa đất số:	
	[bookmark: bandoso] [23.3] Tờ bản đồ số:	

	[bookmark: dientich]      [23.4] Diện tích đất phi nông nghiệp ghi trên GCN:	
	[bookmark: mucdich_sudung] [23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp (đất ở, đất sản xuất kinh doanh...):	                              

	[bookmark: dientich_sudung][24] Tổng diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp:	

	        [24.1] 
	[bookmark: dientich_dungmucdich][bookmark: hanmuc] Diện tích đất sử dụng đúng mục đích:	[24.3] Hạn mức (nếu có):	

	        [24.2]
	[bookmark: dientich_saimucdich]Diện tích đất sử dụng sai mục đích/chưa sử dụng theo đúng quy định:	

	        [24.4] 
	[bookmark: dientich_lanchiem]Diện tích đất lấn, chiếm:	

	[bookmark: dientich_khongcoGCN][25] Chưa có giấy chứng nhận:    [25.1] Diện tích:	

	[bookmark: mucdich]      [25.2] Mục đích đang sử dụng: 	        

	[bookmark: datchungcu]4. [26] Đối với đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng):	

	[bookmark: loainha][bookmark: dientich_chungcu][bookmark: heso]     [26.1] Loại nhà:	[26.2] Diện tích:	[26.3] Hệ số phân bổ:	

	[bookmark: miengiam]5. [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách,...)	

	6. Đăng ký nộp thuế: 
  Nộp thuế một lần trong năm  
  Nộp thuế theo 2 lần trong năm
[bookmark: solan][bookmark: nam]  Nộp cho cả thời kỳ ổn định:	năm:	


[bookmark: ngay][bookmark: nam1]Ngày...	tháng…năm…	

	[bookmark: bang2]NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
[bookmark: hoten_nhanvien]Họ và tên:	
Chứng chỉ hành nghề số:	
	NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)


II/ PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	[bookmark: bang3][bookmark: hoten_coquan]1. Người nộp thuế 	[28] Họ và tên:	

	[bookmark: namsinh_coquan][bookmark: masothue_coquan][29] Ngày tháng năm sinh:	[30] Mã số thuế:	

	[bookmark: CMND_coquan][bookmark: ngaycap_coquan][bookmark: noicap_coquan][31] Số CMND/hộ chiếu:	[32] Ngày cấp:	[33] Nơi cấp:	

	2. Thửa đất chịu thuế
	

	[bookmark: diachi_dat1][34]  Địa chỉ:	
	[bookmark: to_thon1][35] Tổ/Thôn:	

	[bookmark: phuong_xa1][36] Phường/xã/thị trấn:		
	[bookmark: quan_huyen1][37] Quận/huyện:	  
	[bookmark: tinh_thanhpho1][38] Tỉnh/Thành phố:	   

	[bookmark: GCN1][39] Đã có giấy chứng nhận    Số GCN:	
	[bookmark: ngaycap1][39.1] Ngày cấp:	

	[bookmark: thuadatso1]      [39.2] Thửa đất số:	
	[bookmark: bandoso1][39.3] Tờ bản đồ số:	

	[bookmark: dientich1]      [39.4] Diện tích trên GCN:	
	[bookmark: dientich_sudung1][39.5] Diện tích thực tế sử dụng:	

	[bookmark: mucdich_sudung1]      [39.6] Mục đích sử dụng: 	
	[bookmark: hanmuc1][39.7] Hạn mức:	
(Hạn mức tại thời điểm cấp GCN)

	[bookmark: dientich2][40] Chưa có giấy chứng nhận:        [40.1] Diện tích:	

	[bookmark: mucdich1]       [40.2] Mục đích đang sử dụng: 	

	[bookmark: miengiam1]3.  Trường hợp miễn,  giảm thuế: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách ...)	

	4. Căn cứ tính thuế 

	[bookmark: dientich_sudung2][42] Diện tích đất thực tế sử dụng:	
	[bookmark: hanmuc2][43] Hạn mức tính thuế:	

	[bookmark: thongtin][44] Thông tin xác định giá đất:	
	[bookmark: loaidat][44.1] Loại đất:	

	[bookmark: duong_vung]      [44.2] Tên đường/vùng:	

	[bookmark: khuvuc]      [44.3] Đoạn đường/khu vực:	

	[bookmark: loaiduong]      [44.4] Loại đường:	
	[bookmark: vitri][44.5] Vị trí/hạng:	

	[bookmark: gia]      [44.6] Giá đất:	
	[bookmark: heso1][44.7] Hệ số (đường/hẻm):	

	[bookmark: gia1]      [44.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng):	

	5. Diện tích đất tính thuế 

	5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh) 
 Tính trên diện tích có quyền sử dụng:                                                       

	[45] Diện tích trong hạn mức (thuế suất: 0,03%)
	[46] Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (thuế suất: 0,07%)
	[47] Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (thuế suất 0,15%)

	[bookmark: dientic_hanmuc]...
	[bookmark: dientich_vuothanmuc]...
	[bookmark: dientic_hanmuc2]...

	5.2. Đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng):   

	[bookmark: dientich3][48] Diện tích: 	
	[bookmark: heso2]  [49] Hệ số phân bổ:	

	[bookmark: dientich_sanxuat]5.3. [50] Diện tích đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích: 	

	  5.4.
      
	[bookmark: dientich_saimucdich1][51]Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:
	
	[52] Mục đích đang sử dụng:
[bookmark: mucdich_sudung2]	

	[bookmark: dientich_lanchiem1][bookmark: mucdich2]5.5. [53] Diện tích đất lấn, chiếm:	[54] Mục đích đang sử dụng:	



	[bookmark: ngay2][bookmark: thang2][bookmark: nam2]Ngày .... tháng..... năm....
Cán bộ địa chính xã /phường
(Ký tên , ghi rõ họ tên)
	[bookmark: ngay3][bookmark: thang3][bookmark: nam3]Ngày .... tháng..... năm....
CHỦ TỊCH UBND XÃ /PHƯỜNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




PHỤ LỤC
Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	Tờ khai được chia làm 2 phần:
	- Phần I: Người nộp thuế tự khai;
	- Phần II: Phần xác định của cơ quan chức năng.
I- Phần I: Người nộp thuế tự khai:
[01]. Kỳ tính thuế: Ghi năm tính thuế (2012).
[02]. Khai lần đầu: Tờ khai lần đầu của người nộp thuế cho năm 2012 hoặc trường hợp phát sinh mới.
[03]. Khai bổ sung: Nếu người nộp thuế có thay đổi các căn cứ tính thuế nêu tại Khoản 2.3, Điều 16, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 153/2011/TT-BTC).
[04]. Họ và tên: Họ và tên ghi bằng chữ in Hoa tên của người nộp thuế được quy định tại Điều 3, Thông tư 153/2011/TT-BTC.
[05]. Ngày tháng năm sinh: ghi ngày tháng năm sinh của người nộp thuế. 
[06]. Mã số thuế (MST): ghi mã số thuế của người nộp thuế đã được cấp (mã số thuế cá nhân dùng để nộp thuế Thu nhập cá nhân hoặc mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh) tương ứng với người nộp thuế ở chỉ tiêu [04]. 
Trường hợp NNT chưa được cấp MST thì bỏ trống chỉ tiêu này, cơ quan thuế căn cứ các thông tin trên Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDDPNN) để cấp MST cho NNT theo qui định tại Thông tư 153/2011/TT-BTC. 
[07], [08], [09]: Ghi số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân của NNT hoặc chứng minh thư quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.
[10]. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Ghi theo địa chỉ NNT đăng ký với CQT để nhận thông báo thuế, chi tiết theo số nhà, đường phố, tổ/thôn, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
[11]. Điện thoại: ghi số điện thoại cố định hoặc di động của NNT. 
[12]. Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): Ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng nơi NNT mở tài khoản. 
[13] đến [15]. Ghi các thông tin về Đại lý thuế (nếu có)
[16], [17], [18], [19], [20]- Ghi theo địa chỉ thửa đất chịu thuế, chi tiết theo số nhà, đường phố, tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
[21]. Là thửa đất duy nhất: đánh dấu x vào ô  của chỉ tiêu này nếu người nộp thuế chỉ có một lô đất trên cùng một địa bàn tỉnh/thành phố.
[22]. Đăng ký kê khai tổng hợp tại: Ghi rõ tên Chi cục Thuế nơi NNT lựa chọn để thực hiện kê khai tổng hợp đối với trường hợp NNT có từ 2 thửa đất chịu thuế trở lên trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố.
[23]. Đã có giấy chứng nhận (GCN): đánh dấu x vào ô  của chỉ tiêu này nếu người nộp thuế đã có giấy chứng nhận cho thửa đất đang được kê khai. 
[23.1],[23.2],[23.3]. Ghi các thông tin trên GCN: số GCN, ngày cấp, thửa đất số, tờ bản đồ số, mục đích sử dụng. 
[23.4]. Diện tích trên GCN: ghi phần diện tích thuộc diện chịu thuế SDDPNN ghi trên GCN. Ví dụ GCN ghi 100m2 đất ở, 200 m2 đất vườn, thì NNT ghi Diện tích trên GCN là 100m2.
[23.5]. Ghi mục đích sử dụng đất trên GCN.
[24]. Tổng diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: ghi tổng diện tích thực tế sử dụng. Ví dụ GCN ghi 100m2 đất ở, 200 m2 đất vườn. NNT sử dụng 100 m2 đất ở và 20 m2 đất vườn để ở, thì NNT ghi Diện tích thực tế sử dụng để làm đất ở 120m2.
[24.1]. Diện tích đất sử dụng đúng mục đích ghi trên giấy chứng nhận
[24.2]. Diện tích đất sử dụng sai mục đích/chưa sử dụng theo đúng quy định nhưng đã được cấp GCN: NNT ghi phần diện tích sử dụng sai mục đích/chưa đúng mục đích ghi trên CGN, ví dụ ở trường hợp nêu tại chỉ tiêu [24] thì 20m2 dùng đất vườn để ở là đất sử dụng sai mục đích.
[24.4]. Diện tích đất lấn chiếm: ví dụ NNT sử dụng thêm 10m2 đất để ở ngoài khuôn viên đã được cấp GCN.
[25]. Chưa có giấy chứng nhận: Trường hợp chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất, NNT đánh dấu x vào ô  của chỉ tiêu này; đồng thời ghi các thông tin kê khai thực tế như: [25.1]. Diện tích, [25.2]. Mục đích đang sử dụng.
[26.1][26.2]. Ghi theo trên giấy chứng nhận (nếu có)
[26.3]. theo hướng dẫn tại Mục 1.3 Khoản 1 Điều 5 Thông tư 153/2011-TT-BTC
[27]. NNT ghi rõ trường hợp được miễn, giảm như: thương binh, gia đình liệt sỹ, đối tượng chính sách… theo qui định tại Chương III. Miễn thuế, giảm thuế Thông tư 153/2011-TT-BTC.
Đăng ký nộp thuế: NNT có thể lựa chọn nộp một lần hoặc 2 lần trong năm; hoặc nộp cho cả thời kỳ ổn định (NNT tích vào ô vuông theo lựa chọn).
II- Phần xác định của cơ quan chức năng : Phần này dành cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan Tài nguyên môi trường. 
Nội dung cụ thể:
1. Người nộp thuế, từ [28] đến [33]: ý nghĩa như chỉ tiêu [04] đến [09].
2.Thửa đất chịu thuế, từ [34] đến [39]: căn cứ kê khai của NNT, đối chiếu với tài liệu quản lý của địa chính xã/phường hoặc cơ quan tài nguyên, môi trường để xác định lại các chỉ tiêu về thửa đất chịu thuế, như địa chỉ, GCN quyền sử dụng đất, diện tích, mục đích sử dụng.
[39.5] .Căn cứ theo thực tế, xác định diện tích đất thực tế sử dụng
[39.7]. Hạn mức: là hạn mức trên GCN (nếu có) hoặc xác định hạn mức tại thời điểm cấp GCN.
3. Trường hợp miễn, giảm thuế: UBND xã/phường căn cứ kê khai của NNT, đối chiếu với chế độ chính sách để xác định các đối tượng được miễn, giảm thuế theo qui định tại Chương III. Miễn thuế, giảm thuế Thông tư hướng dẫn Nghị Định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011.
4. Căn cứ tính thuế: 
[42]. Diện tích đất thực tế sử dụng: căn cứ hồ sơ quản lý đất đai của địa chính xã/phường hoặc cơ quan tài nguyên môi trường và căn cứ thực tế để xác định tổng diện tích đất thực tế NNT đang sử dụng. Diện tích này là toàn bộ diện tích tính thuế.
Ví dụ: NNT sử dụng 100m2 đất ở đã có GCN (GCN ghi rõ 100m2 ở ) và 20 m2 đất lấn chiếm (là đất không có GCN). Khi đó chỉ tiêu [39.4] [39.5] là 100m2 và chỉ tiêu [40.1] là 20 m2 
Chỉ tiêu [42] là: 100m2 + 20 m2 = 120m2 = tổng diện tích chịu thuế.
[43] Hạn mức tính thuế: ghi hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế theo quy định tại Điều 5 Thông tư hướng dẫn Nghị Định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011.
[44] Thông tin xác định giá đất: 
[44.1]. Loại đất: ghi rõ loại đất là đất đô thị, đất ven trục đường giao thông, đất dân cư nông thôn, đất ven đô thị hoặc các loại đất khác được xác định giá đất trong quyết định giá đất của UBND cấp tỉnh quy định.
[44.2]. Tên đường/vùng: ghi rõ tên đường nơi có lô đất chịu thuế hoặc vùng theo quy định trong bảng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định. 
[44.3]. Đoạn đường/khu vực: ghi rõ đoạn đường (từ… đến…) nơi có lô đất chịu thuế hoặc khu vực theo quy định trong bảng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định.
[44.4]. Loại đường: ghi theo quyết định của UBND cấp tỉnh đối với đoạn đường/khu vực nơi có lô đất chịu thuế.
[44.5]. Vị trí/hạng: Ghi vị trí của lô (thửa) đất - theo quyết định của UBND cấp tỉnh.
[44.6]. Giá đất: Căn cứ theo quyết định của UBND cấp tỉnh về giá đất, xác định giá đất tương ứng với vị trí của thửa đất.
[44.7]. Hệ số (đường/hẻm): ghi theo quyết định của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
[44.8]. Giá 1m2 đất: là giá theo mục đích sử dụng của thửa đất theo Quyết định ban hành Bảng giá đất của UBND tỉnh tương ứng theo từng loại đất và vị trí đất; được ổn định theo chu kỳ 5 năm kể từ ngày 01/01/2012. 
Trường hợp không xác định hệ số đường/hẻm (hệ số =1): Giá 1m2 đất = Giá đất trong quyết định của UBND cấp tỉnh về giá đất. Trường hơp có hệ số đường/hẻm thì Giá 1m2 đất = Giá đất * Hệ số đường/hẻm. 
Đất đã có GCN thì chỉ tiêu [44.8] là giá 1m2 đất theo mục đích sử dụng ghi trên GCN. 
Đất chưa có GCN thì chỉ tiêu [44.8] là giá 1m2 đất theo mục đích đang sử dụng.
Trường hợp đặc biệt (ví dụ như một thửa đất được chia làm nhiều phần có vị trí khác nhau) thì cơ quan chức năng gửi kèm bảng kê chi tiết.
Trường hợp trên GCN xác định một phần diện tích có mục đích để ở và một phần diện tích có mục đích sản xuất kinh doanh thì phải tách thành 2 tờ khai riêng biệt.
5. Diện tích đất tính thuế: 
5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh):
Căn cứ xác định của UBND xã/phường hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tại các chỉ tiêu [39.4], [39.5], [43] để xác định diện tích chịu thuế tương ứng với từng mức thuế suất khác nhau tại các chỉ tiêu [45], [46], [47] .
Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì không áp dụng hạn mức. Toàn bộ diện tích đất ở tính thuế của người nộp thuế áp dụng theo thuế suất đối với diện tích đất trong hạn mức [45].
5.2. Đất ở nhà chung cư:
[48] Diện tích: ghi theo diện tích thực tế sử dụng
[49] Hệ số phân bổ: theo hướng dẫn tại Mục 1.3 Khoản 1 Điều 5 Thông tư 153/2011/TT-BTC. Cụ thể:
	Hệ số phân bổ đối với trường hợp không có tầng hầm
	=
	Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư

	
	
	Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng



	Hệ số phân bổ đối với trường hợp có tầng hầm
	=
	Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư

	
	
	Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng (phần trên mặt đất)
	+
	50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng



	Hệ số phân bổ đối với trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất
	=
	0,5 x
	Diện tích đất trên bề mặt tương ứng với công trình xây dựng dưới mặt đất

	
	
	Tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng dưới mặt đất



[50] Diện tích đất sản xuất kinh doanh: xác định theo diện tích sử dụng đúng mục đích đất được giao.
[51] Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định: được xác định theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Xác định mục đích đang sử dụng hiện tại ghi vào chỉ tiêu [52].
[53] Diện tích đất lấn, chiếm: được xác định theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Xác định mục đích đang sử dụng hiện tại vào chỉ tiêu [54].




